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BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2025
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Hàng năm, việc thực hiện phân bổ dự toán chi ngân sách trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bố vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; Các Nghị quyết về nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên giai đoạn 2022-2025 số 17/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021; số 04/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023; Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với tiêu chí và nguyên tắc đó việc phân bổ dự toán cho các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh được thực hiện trên cơ sở cân đối giữa nguồn thu và nhu cầu chi ngân sách được thực hiện theo phân cấp hiện hành.
Đoàn Kiểm toán nhà nước khu vực XIII kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xác định, tỉnh chưa ban hành quy định về phân cấp nhiệm vụ chi dẫn đến việc cấp bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho huyện chưa đảm bảo về mặt quản lý, chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật ngân sách nhà nước quy định: “...Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách ở địa phương phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và trình độ quản lý của mỗi cấp trên địa bàn.”
Để đảm bảo thực thi các nhiệm vụ theo quy định của Luật Ngân sách và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Giải quyết vấn đề vướng mắc, tồn tại còn xảy ra từ thực tiễn, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Luật, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo thống nhất về quản lý. Do đó, việc ban hành Nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2025 là cần thiết.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
2.1. Mục tiêu tổng thể
Đảm bảo việc thực hiện chính sách đúng theo quy định của pháp luật. Tạo cơ sở pháp lý để khắc phục được các bất cập, tồn tại nhằm phát huy hiệu quả của chính sách trong việc quản lý,  phân bổ và sử dụng ngân sách một cách tối ưu và tiết kiệm.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Có thể xác định được nhiệm vụ của mỗi cấp quản lý một cách rõ ràng và minh bạch trong công tác quản lý về ngành và lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Đảm bảo việc lập, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch một cách linh hoạt và nhanh chống.
- Đảm bảo hiệu quả trong việc xác định mức độ hoàn thành theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Hiệu quả về mặt tổ chức, giám sát, kiểm tra và đánh giá.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách: quy định về phân cấp nhiệm vụ chi trên địa bàn tỉnh.
1.1. Xác định vấn đề bất cập
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện việc phân khai và giao dự toán về thu chi ngân sách trên cơ sở phân cấp nguồn thu và các nhu cầu chi ngân sách giữa các cấp ngân sách theo nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ về chi đầu tư và chi thường xuyên trong chu kỳ ngân sách giai đoạn 2022-2025. Theo đó, tùy theo tình hình của các địa phương được giao về phân cấp quản lý ngân sách sẽ thực hiện việc phân bổ và bố trí dự toán để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đối với các nhiệm vụ chưa được bố trí hoặc bố trí chưa đủ trong dự toán của năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, tùy theo tình hình thu ngân sách và khả năng cân đối của ngân sách, cấp trên sẽ thực hiện hỗ trợ và bổ sung cho ngân sách cấp dưới thực hiện.
Việc thực hiện phân bổ dự toán ngân sách như trên sẽ góp phần huy động nguồn lực một cách nhanh chóng và linh hoạt hơn. Bởi lẽ đối với các địa phương có nguồn thu hạn hẹp, chưa chủ động về mặt tài chính sẽ khó có nguồn để bố trí cho các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trên địa bàn. Nguyên nhân một phần các nguồn lực lớn thường tập trung vào các địa phương có vị thế phát triển về kinh tế, đều này gây ra sự không đồng đều giữa các địa phương. Phần khác là các địa phương trên địa bàn tỉnh chưa thể tự cân đối và còn trợ cấp bổ sung từ ngân sách cấp trên. Điều này cũng gây khó khăn cho tỉnh trong việc cân đối nguồn lực để thực hiện cho các nhiệm vụ chi giữa cấp tỉnh và cấp huyện. 
Việc chưa quy định phân cấp cũng tác động đến việc phân rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng cơ quan quản lý và tổ chức thực hiện. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả trong quản lý mà còn ảnh hưởng đến tính minh bạch trong các hoạt động quản lý và sử dụng của nguồn vốn. Ngoài ra, việc chưa quy định phân cấp cũng tạo ảnh hưởng đến việc chủ động trong bố trí nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ, tạo tính ỷ lại trông chờ vào bổ sung từ ngân sách cấp trên, từ đó dẫn đến và dễ xảy ra cơ chế xin cho.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Để giải quyết các vấn đề trên, cần thiết lập quy định rõ ràng về phân cấp nhiệm vụ chi, thống nhất giữa các cấp chính quyền, từ tỉnh cho đến huyện và xã. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, nâng cao trách nhiệm trong quản lý, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức, kiểm tra, giám sát và đánh giá.
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
- Giải pháp 1: Không quy định việc phân cấp các nhiệm vụ chi và tiếp tục thực hiện việc phân bổ dự toán trên cơ sở cân đối nguồn thu và nhu cầu chi như hiện nay. 
- Giải pháp 2: Quy định phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách trên địa bàn.
1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
1.4.1. Giải pháp 1: Không quy định việc phân cấp các nhiệm vụ chi và tiếp tục thực hiện việc phân bổ dự toán trên cơ sở cân đối nguồn thu và nhu cầu chi như hiện nay. 
Tác động tích cực: Như đã phân tích, việc phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán ngân sách từ ngân sách cấp trên bổ sung cho ngân sách cấp dưới sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh trên địa bàn một cách linh hoạt hơn. Điều này giúp giảm bớt áp lực về nguồn vốn trong việc tổ chức thực hiện và lập kế hoạch.
Tác động tiêu cực: Không quy định rõ ràng phân cấp nhiệm vụ chi dẫn đến chưa đảm bảo tính pháp lý theo các quy định hiện hành, gây ảnh hưởng lớn đến quá trình lập kế hoạch ngân sách. Sự thiếu rõ ràng trong phân cấp nhiệm vụ có thể khiến các cơ quan quản lý tài chính ở các cấp không nắm bắt được vai trò cụ thể của mình, dẫn đến phân bổ ngân sách thiếu hợp lý và khó khăn trong việc dự báo nguồn lực tài chính cần thiết. Điều này cũng làm cho công tác kiểm soát và giám sát chi ngân sách trở nên phức tạp hơn, tăng nguy cơ thất thoát hoặc sử dụng nguồn vốn không hiệu quả.
Ngoài ra, việc thiếu phân cấp rõ ràng còn tác động tiêu cực đến trách nhiệm và quyền hạn của từng cơ quan quản lý và tổ chức thực hiện được phân công, tạo ra tình trạng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ từ ngân sách cấp trên thay vì chủ động quản lý nguồn lực của mình. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả trong quản lý tài chính mà còn ảnh hưởng đến tính minh bạch và trách nhiệm trong các hoạt động quản lý và sử dụng chi ngân sách.
1.4.2. Giải pháp 2: Quy định phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước.
Tác động tích cực: 
Tăng cường tính tự chủ cho các địa phương, tăng quyền tự quyết trong việc sử dụng ngân sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, hạn chế được việc đầu tư dàn trải, manh mún, gây lãng phí nguồn lực, giảm hiệu quả về đầu tư. Ngoài ra, việc phân cấp nhiệm vụ chi cũng góp phần giúp nâng cao tính linh hoạt và chủ động trong quản lý và điều hành ngân sách của mỗi cấp.
Giảm thiểu sự chồng chéo và trùng lắp trong việc lập và thực hiện các nhiệm vụ chi giữa các cấp quản lý, từ đó cải thiện được tính hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực tài chính một cách tối ưu.
Việc phân cấp rõ ràng sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp quản lý trong việc thực hiện những nhiệm vụ được giao, từ đó tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước. Đồng thời, cũng góp phần giúp việc tổ chức, kiểm tra và giám sát việc sử dụng ngân sách trở nên dễ dàng hơn.
Tác động tiêu cực: Việc phân cấp rõ ràng cũng dẫn đến nguy cơ mất cân đối giữa các địa phương: Khi phân cấp nhiệm vụ chi, các địa phương có nguồn lực ngân sách hạn chế có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng, trong khi các địa phương có nguồn thu mạnh lại có nhiều thuận lợi trong việc thực hiện và điều hành ngân sách. Điều này có thể dẫn đến mất cân đối phát triển giữa các địa phương.
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề)
1.5.1. Lựa chọn giải pháp
Trên cơ sở đánh giá, xác định vấn đề từ thực tiễn về mặt tích cực và tiêu cực giữa 02 giải pháp nêu trên. Qua đó, cho thấy lựa chọn theo giải pháp 02 là cần thiết đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật, giúp cải thiện và tối ưu hóa việc sử dụng ngân sách và nâng cao tính tự chủ của các địa phương được phân cấp và giao quản lý. Đồng thời, đảm bảo việc phân cấp về quyền hạn và trách nhiệm được rõ ràng, cũng như kiểm soát, giám sát phù hợp để giảm thiểu các tác động tiêu cực như đã phân tích trên. Mặt khác, việc phân cấp nguồn thu vẫn đảm bảo ngân sách tỉnh giữ vai trò chủ đạo trong việc điều hành ngân sách, điều này góp phần hỗ trợ các địa phương có nguồn thu hạn hẹp có thể thực hiện được các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
1.5.2. Thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thẩm quyền ban hành Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.
III. Ý KIẾN THAM VẤN  
Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015; Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Trên cơ sở chấp thuận của Thường trực HĐND tỉnh, Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ dự thảo các nội dung để lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến chính sách. Tiếp thu, giải trình các nội dung góp ý, từ đó gửi cơ quan tư pháp thẩm định trước khi hoàn chỉnh để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp.
Hình thức tổ chức lấy ý kiến bằng cách lấy ý kiến bằng phương pháp đóng góp trực tiếp thông qua văn bản dự thảo đối với các nội dung cần thiết theo yêu cầu; Lấy ý kiến của người dân trên trang cổng thông tin điện tử của tỉnh.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách
- Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, định kỳ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện theo quy định.
2. Cơ quan chịu trách nhiệm giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách 
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân  và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết theo quy định.
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động chính sách của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2025./.
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